2
2

	STT
	Tên thủ tục
	Mã thủ tục
	Lĩnh vực
	Tiếp nhận, trả kết quả
	Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả
	Văn bản quy định TTHC hoặc văn bản phân cấp, ủy quyền giải quyết TTHC

	X
	THANH TRA TỈNH
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh 
	1.010943
	Tiếp công dân
	x
	
	

	2
	Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh
	2.002499
	Xử lý đơn
	x
	
	

	3
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh
	2.002407
	Giải quyết khiếu nại
	x
	
	

	4
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh 
	2.002411
	Giải quyết khiếu nại
	x
	
	

	5
	Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh 
	2.002394
	Giải quyết tố cáo
	x
	
	

	6
	Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã
	1.010945
	Tiếp công dân
	x
	
	

	7
	Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã
	2.002501
	Xử lý đơn
	x
	
	

	8
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
	2.002409
	Giải quyết khiếu nại
	x
	
	

	9
	Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã
	2.002396
	Giải quyết tố cáo
	x
	
	


Ghi chú:

1. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý: 09 TTHC. Trong đó: 05 TTHC cấp tỉnh, 04 TTHC cấp xã.

2. TTHC cấp tỉnh từ số thứ tự 01 đến 05; TTHC cấp xã từ số thứ tự 06 đến 09.

